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CN Thủy Kiều T.Hải Khá Vân Lựu Trang Dung Trinh Thanh Lam Hạnh Còn Ny Ngọc Tuấn Linh

Tiết 1 Địa_Kiều AV_L.Huyền Ôn_L.Hải TD_T.Hải SHĐ_Hồng Toán_Lựu Văn_Trang Ôn_Trinh Toán_Thủy Toán_Thanh Lý_Còn Văn_Cúc Nhạc_Âu Toán_Ny AV_Hạnh Tin_Hà AV_Linh

2 Ôn_L.Hải SHĐ_Hồng AV_L.Huyền TD_T.Hải Ôn_Dung Toán_Lựu Ôn_Kiều AV_Hằng Ôn_Trinh Nhạc_Âu Toán_Thanh Văn_Cúc Lý_Còn Toán_Ny AV_Hạnh Tin_Hà AV_Linh

3 AV_Linh Ôn_L.Hải Toán_Thủy AV_L.Huyền Văn_U.Tiêu Sinh_Dung Nhạc_Âu Văn_Trang Đ.Sách Văn_Cúc AV_Hằng Toán_Thanh TD_Thanh. Tin_Hà TD_T.Hải Toán_Ny Văn_Ngọc

4 Đ.Sách Văn_U.Tiêu Toán_Thủy Ôn_L.Hải AV_L.Huyền Ôn_Dung Toán_Lựu Văn_Trang AV_Hằng Văn_Cúc Nhạc_Âu AV_Hạnh TD_Thanh. Tin_Hà TD_T.Hải Toán_Ny Văn_Ngọc

Tiết 1 Văn_U.Tiêu Tin_T.Huyền SHĐ_Hồng Toán_Quế Ôn_V.Phúc Lý_Thu Toán_Lựu Sinh_Dung TD_Thanh. Sinh_Tuấn Toán_Thanh Hóa_H.Trang Văn_Cúc TD_T.Hải Nhạc_Âu Lý_Còn Nhật_T.Phúc

2 Lý_Thu Tin_T.Huyền Ôn_Lam SHĐ_Hồng Địa_Kiều Nhạc_Âu Toán_Lựu Ôn_Dung TD_Thanh. Hóa_T.Ly Toán_Thanh Sinh_Tuấn Văn_Cúc TD_T.Hải CN_V.Phúc Nhật_T.Phúc Lý_Còn

3 SHĐ_Hồng Ôn_T.Huyền Văn_U.Tiêu Ôn_Lam Toán_Quế Ôn_Âu CD_Vân Đ.Sách Ôn_Dung Toán_Thanh Hóa_H.Trang TD_Thanh. Toán_Lựu Nhật_T.Phúc Văn_Ngọc Văn_Cúc TD_T.Hải

4 Ôn_T.Huyền Đ.Sách Địa_Kiều Văn_U.Tiêu Toán_Quế CD_Vân Ôn_Âu Toán_Lựu Lý_Thu Văn_Cúc Sinh_Tuấn TD_Thanh. Hóa_T.Ly Lý_Còn Văn_Ngọc CN_V.Phúc TD_T.Hải

Tiết 1 Ôn_V.Phúc Lý_Thu Tin_L.Hải Ôn_Khá Văn_U.Tiêu Văn_Trang Ôn_Hà CD_Vân CN_Trinh TD_Thanh. Sinh_Tuấn Lý_Còn Toán_Lựu Văn_Ngọc Toán_Ny AV_Hạnh Nhạc_Âu

2 Văn_U.Tiêu Nhạc_Âu Tin_L.Hải Toán_Quế Ôn_Hà Văn_Trang Lý_Thu CN_Trinh Ôn_Vân TD_Thanh. AV_Hằng Văn_Cúc Toán_Lựu Văn_Ngọc AV_Hạnh Hóa_Hương Toán_Ny

3 Tin_L.Hải Ôn_V.Phúc Ôn_Khá Toán_Quế TD_Thanh. Ôn_Hà Đ.Sách Ôn_Vân Toán_Thủy AV_Hằng Văn_Cúc Nhạc_Âu Sinh_Tuấn Hóa_Hương Lý_Còn Toán_Ny Nhật_T.Phúc

4 Tin_L.Hải Văn_U.Tiêu Đ.Sách Lý_Thu TD_Thanh. Toán_Lựu CN_V.Phúc Văn_Trang Toán_Thủy Lý_Còn Văn_Cúc Sinh_Tuấn AV_Hằng Toán_Ny Nhật_T.Phúc Nhạc_Âu Văn_Ngọc

Tiết 1 TD_T.Hải Toán_Quế Lý_Thu AV_L.Huyền Ôn_Trinh Văn_Trang TD_Thanh. Ôn_Tiếng Nhạc_Âu Nhật_Phụng Văn_Cúc Toán_Thanh Hóa_T.Ly Toán_Ny Tin_Hà AV_Hạnh AV_Linh

2 TD_T.Hải Ôn_Lam Toán_Thủy Nhạc_Âu Toán_Quế AV_L.Huyền TD_Thanh. AV_Hằng Ôn_Trinh Hóa_T.Ly Nhật_Phụng Toán_Thanh Văn_Cúc AV_Linh Tin_Hà AV_Hạnh Toán_Ny

3 Ôn_Lam TD_T.Hải AV_L.Huyền Ôn_T.Huyền Lý_Thu Đ.Sách Ôn_Tiếng Nhạc_Âu Văn_Trang Toán_Thanh TD_Thanh. Nhật_Phụng AV_Hằng AV_Linh Toán_Ny Văn_Cúc Tin_Hà

4 Toán_Thủy TD_T.Hải Ôn_T.Huyền Đ.Sách Đ.Sách Ôn_Tiếng AV_Hằng Lý_Thu Văn_Trang Toán_Thanh TD_Thanh. AV_Hạnh Nhật_Phụng Nhạc_Âu Toán_Ny Văn_Cúc Tin_Hà

Tiết 1 AV_Linh Ôn_Kiều TD_T.Hải Văn_U.Tiêu Tin_T.Huyền AV_L.Huyền Văn_Trang TD_Thanh. CD_Vân Sinh_Tuấn Toán_Thanh Hóa_H.Trang Toán_Lựu Nhật_T.Phúc Văn_Ngọc Toán_Ny CN_V.Phúc

2 Ôn_Kiều AV_L.Huyền TD_T.Hải Ôn_Vân Tin_T.Huyền CN_V.Phúc Văn_Trang TD_Thanh. Sinh_Dung AV_Hằng Hóa_H.Trang Toán_Thanh Sinh_Tuấn Văn_Ngọc Toán_Ny Nhật_T.Phúc Hóa_Hương

3 Toán_Thủy Toán_Quế Văn_U.Tiêu Tin_T.Huyền Ôn_Vân TD_Thanh. Sinh_Dung Toán_Lựu AV_Hằng Ôn HSG Ôn HSG Ôn HSG Ôn HSG AV_Linh Nhật_T.Phúc TD_T.Hải Toán_Ny

4 Toán_Thủy Toán_Quế Ôn_Kiều Tin_T.Huyền AV_L.Huyền TD_Thanh. AV_Hằng Toán_Lựu Văn_Trang Ôn HSG Ôn HSG Ôn HSG Ôn HSG CN_V.Phúc Hóa_Hương TD_T.Hải Toán_Ny

5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL
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Lưu ý: Tiết NGLL được thực hiện vào tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng
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KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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